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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Văn bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Chính phủ 734/QĐ-TTg 31/7/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhin đến năm 2050 

  

2  
Bộ Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

06/2024/TT-

BLĐTBXH 
31/7/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 

tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện quản lý lao động, tiền lương và 

tiền thưởng đối với người lao động làm 

việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và Thông tư số 

27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với người quản lý công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

  



3  

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
3127/BTTTT-

CĐSQG 
31/7/2024 

 Về việc tăng cường hiêụ quả quản lý đầu 

tư ứng dụng công nghê ̣thông tin phục vụ 

chuyển đổi số năm 2024 

  

4  Chính phủ 103/2024/NĐ-CP 
30/7/2024   Hướng Nghị định Quy định về tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất 
  

5  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3935/BGDĐT-

GDTrH 

30/7/2024   Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

trung học năm học 2024-2025 
  

6  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3898/BGDĐT-

GDTH 
30/7/2024 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

tiểu học năm học 2024-2025 
  

7  Chính phủ 102/2024/NĐ-CP 30/7/2024 
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai 
01/8/2024  

8  Bộ Tài Chính 8004/BTC-NSNN 30/7/2024 
Số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2025 và 

dự kiến số thu, chi NSNN năm 2026-2027 
  

9  Chính phủ 355/TB-VPCP 30/7/2024 

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ 

tướng Chính phủ với các Trưởng cơ quan 

đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy 

mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy 

tăng trưởng  kinh tế 6 tháng cuối năm 

2024 và những năm tiếp theo 

  

10  Chính phủ 101/2024/NĐ-CP 29/7/2024 

Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất 

đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất và Hệ thống thông tin đất đai 

  

11  Bộ Tài Chính 55/2024/TT-BTC 26/7/2024 

Bãi bỏ Thông tư số 210/2015/TT-BTC 

ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định sử dụng nguồn ngân sách 

nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong 

khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập 

10/9/2024  



12  Chính phủ  26/7/2024 

Nghị định sửa đổi, bổ sung điểm p khoản 

1 điều 2 Nghị định số 83/2022/NĐ-CP 

ngày 18/10/2022 của CP quy định về nghỉ 

hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công 

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

  

13  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5917/BKHĐT-

KHGDTNMT 
26/7/2024 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các 

mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 

(Báo cáo SDGs 2023) 

  

14  Chính phủ 100/2024/NĐ-CP 26/7/2024 

Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội 

01/8/2024  

15  Bộ Nội vụ 09/2024/TT-BNV 26/7/2024 

Thông tư hướng dẫn về cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp và định mức 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp thuộc lĩnh vực lưu trữ 

15/9/2024  

16  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5941/BKHĐT-

PTDN 
26/7/2024 

Bổ sung căn cứ xây dựng kế hoạch và dự 

toán kinh phí hỗ trợ DNNVV theo quy 

định; hỗ trợ DN khu vực tư nhân kinh 

doanh bền vững 

  

17  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
55/TB-

HĐĐPTDMNPB 
26/7/2024 

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng 

điều phối vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng 

lần thứ ba 

  

18  Chính phủ 
5334/VPCP-

KTTH 
26/7/2024 

kết quả kiểm tra việc sử dụng nguồn dự 

phòng NSTW năm 2023 hỗ trợ các địa 

phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở 

  

19  Bộ Nội vụ 4434/BNV-TCBC 26/7/2024 
Về việc  vị trí pháp lý của Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
  

20  Thủ tướng Chính phủ 714/QĐ-TTg 26/7/2024 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai 

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 

27/10/2023 của Bộ Chính trị 

  



21  Thủ tướng Chính phủ 23/CT-TTg 26/7/2024 

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt 

động kinh doanh vận tải đường bộ trong 

tình hình mới 

  

22  Chính phủ 98/2024/NĐ-CP 25/7/2024 

Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Nhà ở về cải tạo xây dựng lại 

chung cư 

01/8/2024  

23  Bộ Tư pháp 
4151/BTP-

VĐCXDPL 
25/7/2024 

Về việc thông báo nội dung giao chính 

quyền địa phương quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành các luật, nghị quyết được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 7. 

  

24  Bộ Giao thông vận tải 
7953/BGTVT-

CDCTVN 
26/7/2024 

Thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - 

Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh 

Tuyên Quang 

  

25  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

2761/BKHCN-

HVKHCN 
25/7/2024 

Phối hợp triển khai chỉ số Đổi mới sáng 

tạo cấp địa phương năm 2024. 
  

26  Bộ Xây dựng 4222/BXD-QLN 25/7/2024 

Đăng ký nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát 

cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn năm 2024, năm 2025 

  

27  Chính phủ 97/2024/NĐ-CP 25/07/2024 

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 

tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực 

hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ 

sở hữu nhà nước 

10/9/2024  

28  Văn phòng Chính phủ 350/TB-VPCP  25/07/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Hồng Hà về đề xuất kéo dài thời gian 

thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 6 năm 2014  của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện công tác bảo đảm 

an toàn  giao thông đường bộ, đường sắt 

 

 



29  Văn phòng Chính phủ 5308/VPCP-PL 25/7/2024 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá và đề xuất 

phương án xử lý đối với các phản ánh, 

kiến nghị về quy định vướng mắc, bất cập 

tại các văn bản quy phạm pháp luật 

 

 

30  Bộ Tài Chính 7832/BTC-QLCS 25/7/2024 

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 

102/2021/NĐ-CP  quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

 

 

31  Bộ Nội vụ 4363/BNV-PC 25/7/2024 
  Về việc  phối hợp tuyên truyền, phổ biến 

thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ 

 
 

32  

Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

3286/BLÐTBXH-

TCGDNN 
25/7/2024 

Về việc triển khai thực hiện các nội dung 

về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 chương 

trình MTQG năm 2024 

 

 

33  Văn phòng Chính phủ 
5294/VPCP-

QHQT 
25/7/2024 

Triển khai Hiệp định thương mại biên giới 

VN-TQ 

 
 

34  Văn phòng Chính phủ 5278/VPCP-TH 25/7/2024 

Công văn của VPCP gửi Báo cáo kiểm 

điểm công tác chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng 

đầu năm 2024 

 

 

35  Văn phòng Chính phủ 5277/VPCP-CN 25/7/2024 
Về việc  báo cáo tình hình thực hiện hoạt 

động đấu thầu năm 2023 

 
 

36  Chính phủ 11/2024/QĐ-TTg 24/7/2024 
Quyết định về tiêu chuẩn diện tích và định 

mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ 
01/8/2024  

37   Thủ tướng Chính phủ 72/CĐ-TTg 24/7/2024 

Công điện chỉ đạo tập trung khắc phục hậu 

quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và 

chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất 

trong thời gian tới 

 

 

38  Bộ Y Tế 4225/BYT-PC 24/7/2024 
rà soát, xác định các vướng mắc trong việc 

thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 

 
 



của Quốc hội; đề xuất, kiến nghị các cấp 

có thẩm quyền giải quyết (lần 2) 

39  
Cục An toàn thông tin - 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

1438/CATTT-

ATHTTT 
247/2024 

Về việc cập nhật hệ thống thông tin trên 

Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ 

 

 

40  Bộ Tài Chính 54/2024/TT-BTC 24/7/2024 

Bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp 

09/9/2024  

41  
Ủy ban thường vụ Quốc 

hội 

1106/NQ-

UBTVQH15 

23/7/2024 Nghị Quyết về việc sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh 

Tuyên Quang 

 

 

42  Bộ Tư pháp 4101/VBHN-BTP 

23/7/2024 Về việc  xác thực văn bản Hợp nhất Thông 

tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 và 

Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 

08/4/2020 của Bộ Tư pháp ban hành, 

hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc 

tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. 

 

 

43  Ủy ban Dân tộc 462/QĐ-UBDT 23/7/2024 

Quyết định V/v công bố thủ tục hành 

chính nội bộ trong hệ thống hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức vụ chức 

năng quản lý  của Ủy ban Dân tộc 

 

 

44  Bộ Tài Chính 53/2024/TT-BTC 23/7/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

164/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ trồng và 

chế biến nguyên liệu thuốc lá 

10/9/2024  



45  Bộ Tài Chính 52/2024/TT-BTC 23/7/2024 
Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế 
10/9/2024  

46  Bộ Tư pháp 
4093/HĐPH-

PBGDPL 
23/7/2024 

Về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật về một số vấn đề dư luận 

quan tâm. 

 

 

47  Bộ Tư pháp 4092/BTP-VP 23/7/2024 
Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 

tháng cuối năm 2024. 

 
 

48  Bộ Công an 2433/BCA-V01 23/7/2024 

Về việc đề nghị tiếp tục hỗ trợ nguồn lực 

xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư hiện đại 

hóa lực lượng CAND 

 

 

49  Thủ tướng Chính phủ 22/CT-TTg 23/7/2024 
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc 

kiểm kê đất đai năm 2024 

 
 

50  Văn phòng Chính phủ 343/TB-VPCP 23/7/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Trần Hồng Hà tại Hội nghị về dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và 

đào tạo nghề cho người có đất thu hồi 

 

 

51  Kiểm toán nhà nước 877/KTNN-TH 23/7/2024 

Về việc kiểm toán quyết toán phục vụ phê 

chuẩn quyết toán NSNN và phê chuẩn 

quyết toán NSĐP 

 

 

52  Thủ tướng Chính phủ 705/QĐ-TTg 23/7/2024 

Quyết định thành lập BCĐ quốc gia về 

phát triển ngành Dược Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 

2045 

 

 

53  Văn phòng Chính phủ 342/TB-VPCP 23/7/2024 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu 

Quang tại Hội nghị sơ kết công tác bảo 

đảm TTATGT Quý II và phương hướng, 

nhiệm vụ Quý III năm 2024 

 

 



54  Bộ Ngoại Giao 3711/BNG-VP 23/7/2024 

Về việc ban hành Thông tư quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thi đua khen 

thưởng trong ngành Ngoại giao 

 

 

55  Bộ Tài Chính 1707/QĐ-BTC 22/7/2024 
Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính 

lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy 

 
 

56  Bộ Giao thông vận tải 7765/BGTVT-TC 22/7/2024 

Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng 

vốn đầu tư công nguồn NSNN 

 

 

57  Chính phủ 111/NQ-CP 22/7/2024 

Nghị quyết Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 

2022 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

 

58  Ủy ban Dân tộc 466/QĐ-UBDT 22/7/2024 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai 

thực hiện  Đề án "Quân đội tham gia tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu 

số  tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, 

thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết  dân tộc 

của các thế lực thù địch trong tình hình 

mới" 

 

 

59  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
5213/BNN-LN 22/7/2024 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

 

 

60  Văn phòng Chính phủ 366/BC-CP 22/7/2024 

 Tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của UB 

pháp luật về Hồ so Đề án sắp xếp ĐVHC 

cấp huyện, cấp xã gđ 2023-2025 của các 

tỉnh Nam Định, Tuyên Quang, Sóc Trăng 

 

 



61  Văn phòng Chính phủ 367/BC-CP 22/7/2024 

BCTT  sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã 

gđ 2023-2025 của các tỉnh Nam Định, 

Tuyên Quang, Sóc Trăng 

 

 

62  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
5745/BKHĐT-

ĐKKD 
22/7/2024 

Về việc triển khai công tác đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định của Luật Hợp tác xã số 

17/2023/QH15 

 

 

63  Thủ tướng Chính phủ 71/CĐ-TTg 21/7/2024 

Công điện các nhiệm vụ giải pháp trọng 

tâm thúc đẩy tăng trưởng kiểm soát lạm 

phát ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý 

III năm 2024 

 

 

64  
 Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

3204/BLÐTBXH-

VP 
21/7/2024 

Về việc thông báo tiếp tục tổ chức hoạt 

động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh 

- Liệt sĩ 

 

 

65  Bộ Nội vụ 4223/BNV-TGCP 21/7/2024 

Công văn v/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 491/QĐ-BNV ngày 10/7/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thực hiện phân 

cấp giải quyết TTHC 

 

 

66  Bộ Nội vụ 4220/TTr-BNV 21/7/2024 

Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính 

phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 

 


